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CHƯƠNG 1

TÍNH NHIỆT THỪA

I.CHỌN THÔNG SỐ TÍNH TOÁN TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TRÌNH.
1. Chọn thông số ngoài nhà:

· Các thông số khí hậu bên ngoài được lấy từ “ TCVN 4088-1985”.

· Địa điểm: Thanh Hóa

· Thời điểm tính toán: Mùa hè

· Nhiệt độ của không khí:

- Trung bình tháng nóng nhất: 28,90C

- Nhiệt độ tính toán ngoài nhà vào mùa hè là nhiệt độ tối cao trung bình của tháng nóng nhất là : 32,90C

· Độ ẩm tương đối của không khí : 
- Trung bình tháng nóng nhất : 82%

· Gió :

· Vận tốc gió trung bình tháng nóng nhất là : 1,8 m/s

· Hướng gió chủ đạo của tháng nóng nhất là : Hướng Đông Nam
· Trực xạ trên mặt bằng vào mùa hè : 

· Lúc 12h là : 928 w/m2
- Trung bình ngày là : 6732 w/m2
2. Chọn thông số tính toán trong nhà:

· Nhiệt độ tính toán trong nhà vào mùa hè lấy cao hơn nhiệt độ tính toán ngoài nhà vào mùa hè từ 2-5 0C. Nhưng không được quá 35,50C 

· 
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 được lấy bằng nhiệt độ tính toán ngoài nhà vào mùa hè cộng thêm (2 ( 3)0C.

Nên: 
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Tra bảng G -1 TCVN 4088 :1985, với địa điểm Thanh Hóa vận tốc gió về mùa hè là: 2,2(m/s). 

II. CHỌN KẾT CẤU TÍNH TOÁN VÀ HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT K.
1. Cấu tạo kết cấu bao che:

· Tường gồm có 3 lớp:
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Hình 1.1 : Kết cấu của tường.

· Lớp 1: Vữa xi măng









· Dày (1 = 15 mm = 0,015 m.

· Hệ số dẫn nhiệt: (1 = 0,93(w/mK)

· Lớp 2: Khối xây gạch.
· Dày (2 = 220 mm =0,22 m.

· Hệ số dẫn nhiệt: (2 = 0,81(w/mK).

· Lớp 3: Vữa xi măng giống lớp 1.

· Dày (3 = 15 mm = 0,015 m.

· Hệ số dẫn nhiệt: (3 = 0,93(w/mK).

· Cửa sổ, cửa mái bằng kính xây dựng.

· Dày (k = 0,005 m.

· Hệ số dẫn nhiệt: (k = 0,76(w/mK).

· Cửa đi sử dụng vật liệu bằng tôn:

· Dày (t = 0,002 m.

· Hệ số dẫn nhiệt: (t = 58(w/mK).

· Mái lợp bằng tôn sẫm màu:

· Dày (m = 0,0004 m 

· Hệ số dẫn nhiệt: (m = 58(w/mK).

· Kết cấu nền:

· Vữa xi măng









· Dày ( = 30 mm = 0,03 m.

· Hệ số dẫn nhiệt: ( = 0,93(w/mK)

· Bê tông đá dầm

· Dày ( = 200 mm = 0,03 m.

· Hệ số dẫn nhiệt: ( = 1,28(w/mK)

· Bê tông gạch vỡ

· Dày ( = 500 mm = 0,05 m.

· Hệ số dẫn nhiệt: ( = 0,87(w/mK)
 2.Tính hệ số truyền nhiệt K của kết cấu:

Hệ số truyền nhiệt qua kết cấu được tính theo công thức:



K = 
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(1.1)

Trong đó:


(t (W/m 2 0C) : hệ số trao đổi nhiệt bên trong nhà, đối với bề mặt trong của tường nhẵn (t = 8,72 (W/m 2 0C). 

(n (W/m 2 0C) : hệ số trao đổi nhiệt bên ngoài nhà, bề mặt tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài  (n = 23,26(W/m 2 0C) 

(i (m)
chiều dày lớp vật liệu thứ i.


(i (W/m 2 0C)  hệ số dẫn nhiệt của lớp vật liệu thứ i.

Bảng 1.1: Hệ số truyền nhiệt (K)

	TT
	Kết cấu bao che
	Công thức tính
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	Kết quả

[W/m2 0C]

	1
	Tường chịu lực: 3 lớp

                    Lớp 1(vữa xi măng): 

(1= 15 mm, 

(= 0,93 W/mK

lớp 2 (tường gạch): 

(2 = 220mm,

[image: image1.jpg]


(= 0,81 W/mK

lớp 3( vữa xi măng): (3 = 15 mm,

(=0,93 W/mK
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	2,166

	2
	Cửa đi: tôn

( = 0,002 mm; ( = 58 W/mK
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	6,340

	3
	Cửa sổ: kính xây dựng:

( = 5mm ; ( = 0,76 W/mK
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	4
	Cửa mái: kính xây dựng:

( = 5mm ; ( = 0,76 W/mK
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	5
	Mái: tôn 

( = 0,4 mm;(= 58 W/mK
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	6,342

	6
	Nền: 

           Dải 1 (W/mK)

           Dải 2 (W/mK)

           Dải 3 (W/mK)
          Dải 4 (W/mK)
	
	0,35
0,2
0,1

0,067


3.Tính diện tích kết cấu bao che:

Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che được xác định theo công thức.

                               Qkc tt = k.F.∆t  (W)

Trong đó: 

k: hệ số truyền nhiệt của kết cấu bao che,W/m 2 0C

F: diện tích truyền nhiệt của kết cấu ngăn che, m 2
∆t: hiệu số nhiệt độ tính toán giữa bên trong và bên ngoài nhà, 0C. Công thức tính ∆t = tT tt - tN tt, 0C: tt tt, nhiệt độ tính toán bên trong nhà, 0C,
 tN tt, nhiệt độ tính toán bên ngoài nhà, 0C
Bảng1.2: Tổn thất nhiết qua kết cấu bao che về mùa Hè

	STT
	Tên kết cấu
	Công thức tính diện tích
	Diện tích F(m2)
	k (W/mK)
	tT tt

0C
	tN tt
0C
	Qkctt
(W)

	1
	Hướng Bắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Cửa sổ: 20 cửa
	20×(1,2×1,5)
	36
	6.088
	35
	32.9
	460,3

	
	- Cửa đi: 2 cửa
	2×(1,2×2,5)
	6
	6.340
	35
	32.9
	80,0

	
	- Tường 
	(54×6)-36-6
	294
	2.166
	35
	32.9
	1337,3

	
	- Cửa mái: 1 cửa
	5,4×5,4
	29,16
	6.088
	35
	32.9
	372,8

	2
	Hướng Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Cửa sổ: 20 cửa
	20×(1,2×1,5)
	36
	6.088
	35
	32.9
	460.3

	
	- Cửa đi
	
	
	
	
	
	

	
	- Tường 
	(54×6)-36
	288
	2.166
	35
	32.9
	1309

	
	- Cửa mái: 1 cửa
	5,4×5,4
	29,16
	6.088
	35
	32.9
	372,8

	3
	Hướng Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Cửa sổ: 5 cửa
	5×(1,2×1,5)
	9
	6.088
	35
	32.9
	479.2

	
	- Tường 
	(13,72×6)-9
	73,32
	2.166
	35
	32.9
	333,5

	4
	Hướng Tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Cửa sổ: 5 cửa
	5×(1,2×1,5)
	9
	6.088
	35
	32.9
	479.2

	
	- Tường 
	(13,72×6)-9
	73,32
	2.166
	35
	32.9
	333,5

	5
	Nền
	
	
	
	
	
	

	
	- Dải 1
	 
	 491
	 0,35
	 35
	 32.9
	 360,9

	
	- Dải 2
	
	222
	0,2
	35
	32.9
	93,2

	
	- Dải 3
	
	190
	0.1
	35
	32.9
	40,0

	
	- Dải 4
	
	63
	0.067
	35
	32.9
	8,9

	Tổng tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che về mùa Hè
	6520,9


· Diện tích nền:
· Nền có chiều rộng 13,5m và chiều dài 54m.

· Chia nền làm 4 dải. Ba dải ngoài (dải I, dải II, dải III) mỗi dải rộng 2m còn lại dải IV rộng 6m.

· Diện tích dải IV
: FIV = 42.1,5 = 63 m2.

· Diện tích dải III
: FIII = (46. 5,5) – FIV = 253 – 63 = 190 m2.

· Diện tích dải II
: FII  = (50. 9,5) – (FIII + FIV) = 475 – (190 + 63) = 222 m2.

· Diện tích dải I
: FI  =(54.13,5)– (FIV + FIII + FII) + (2.2.4) = 729 – 254 +16 = 491 m2
4. Tốn thất do nung nóng vật liệu đem vào xưởng:

   Tốn thất nhiệt được tính theo công thức sau:


[image: image13.wmf]).b

t

t

0,278.G.c(

Q

đ

c

t.th

 

vl

-

=

,  [W]

Trong đó: 

Qvl t.th : Nhiệt lượng tổn thất do nung nóng vật liệu mang từ ngoài vào (w)
C : Tỷ nhiệt của vật liệu (KJ/Kg. 0C) , C vật liệu của thép: C = 0,48(KJ/Kg. 0C)

tc  (0C) : Nhiệt độ cuối cùng của vật liệu đưa vào phân xưởng chính là 
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tđ (0C) : Nhiệt độ ban đầu của vật liệu đưa vào phân xưởng  chính là 
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b: Hệ số kể đến nhận nhiệt không đều theo thời gian của vật liệu. Lấy b = 0,5

G: Khối lượng nguyên vật liệu mang vào phòng

                                G = G’× F (kg/h)

G’ = 300÷400kg/m2 diện tích đáy lò. Ta lấy G’ = 300 kg/m2
F: Diện tích đáy lò (m2)

Diện tích đáy lò điện NN-31: 
        [image: image17.png]


 (m2)     
Diện tích lò điện NN-30: F = (0.753 × 0.88) = 0.7 (m2)

Khối lượng vật liệu mang vào phân xưởng là:

G = ( 1,5 × 300) + (0,7 × 300) = 660 (kg)

Vậy tổn thất do nung nóng vật liệu đem vào xưởng là:

Qvl t.th = 0,278 × 660 × 0,48 × (35 – 32,9) × 0,5 = 92,5 (W)

III. TÍNH TỎA NHIỆT: Qtỏa
1. Tỏa nhiệt do người:

    Tính theo công thức sau:
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   Trong đó:

N (người):  Số công nhân lao động trong phân xưởng.
N = 1,7× n

Mà n = 49 → N = 1,7× 49 = 83,3. Chọn N = 84 người

qh (w/người): Lượng nhiệt hiện do một người tỏa ra trong một giờ. Phụ thuộc vào nhiệt độ trong phân xưởng và mức lao động nặng. Về mùa hè, nhiệt độ không khí trong phòng thường cao trên 30÷350C ,ứng với nhiệt độ này qh = 12÷50w
Do 
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Vậy 
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2. Tỏa nhiệt do chiếu sáng

Khi thắp sáng thì hầu hết năng lượng điện biến thành nhiệt toả ra môi trường  và lượng nhiệt đó được tính theo công thức:

                               Qts = 103. Nts. η1. η2 [W].

Trong đó:

103: Đương lượng nhiệt của công suất điện: 1 kW = 1000 W

η1 : Hệ số kể đến nhiệt tỏa vào phòng, η1 = 0,4 ÷ 0,7 đối với đèn huỳnh quang, η1 = 0,8 ÷ 0,9 đối với đèn dây tóc. Chọn η1 = 0,7

η2 :Hệ số sử dụng đèn η2 =0,92 ÷ 0,97: Chọn η2 = 0,97

Nts : Tổng công suất các thiết bị chiếu sáng (kw)

Xác định Ncs : Ncs =a×F (w)

Với: 

a: Công suất chiếu sáng trên m2 sàn, a= 8÷12 w/m2. Chọn a = 12 w/m2
F: diện tích sàn nhà m2.

F= 54 × 13,5 = 729 [m2]

→Ncs = 12×729 = 8748 (w)=8,748 (kw)

Vậy Qts= 103×8748×0,7×0,97 = 5939,8(W).

3. Tỏa nhiệt do động cơ và các thiết bị dùng điện

 Xác định theo công thức:
                Qtoa = 103.N.μ1.μ2.μ3.μ4  [W]

Trong đó:

(1: Hệ số sử dụng công suất lắp đặt máy (0,7 ( 0,9).

(2: Hệ số tải trọng-tỉ số công suất yêu cầu và công suất cực đại  (0,5 ( 0,8).

(3: hệ số kể đến sự làm việc không đồng thời của các thiết bị (0,5 ( 1,0).

(4: hệ số kể đến sự nhận nhiệt của môi trường không khí (0,65 ( 1,0).

Với phân xưởng thông thường ta lấy: (1.(2.(3.(4 = 0,25.


N : Tổng công suất điện của các động cơ trong phân xưởng (kW)

	TT
	Phòng,khu vực sản xuất
	Công suất điện N (kw)

	1
	Bộ phận rèn dập
	187,1

	2
	Bộ phận đoạn mạ
	78,7

	3
	Bộ phận sữa chữa
	49,7

	4
	Toàn bộ phân xưởng
	315,5


Tổng lượng nhiệt tỏa do động cơ và các thiết bị dùng điện:
Qtoa = 103×315,5×0,25 = 78875 (W)
4. Tỏa nhiệt do vật liệu nung nóng để nguội
Do là xưởng gia công rèn dập nên không có sự thay đổi trạng thái vật liệu

                       Q = 0,278×Gsp×cvl×(×( tđ – tc)    (w)

Trong đó :

Cvl: Tỉ nhiệt trung bình  của vật liệu, KJ/kg0C,vật liệu thép nên c = 0,48 KJ/kg0C

tđ : Nhiệt độ ban đầu của vật liệu trước khi bắt đầu nguội, 0C

tc : Nhiệt độ sau khi nguội (lấy bằng nhiệt độ không khí trong nhà), 0C

Gsp: Trọng lượng vật liệu chuyển đến trong 1 giờ,kg/h

(: Hệ số kể đến nhận nhiệt không đều theo thời gian của vật liệu (( = 0,5)

Lò điện NN – 30:

Q = 0,278 × 300 × 0,48 × 0,5 × (1200 – 35) = 23319 (W)
Lò điện NN-31:

Q = 0,278 × 400 × 0,48 × 0,5 × (1400 – 35) = 27322 (W)

5. Tỏa nhiệt từ lò nung:

Tính cho lò điện NN-30 có nhiệt độ trong lò là 12000C, lò hình chữ nhật ; đáy kê trên bản kê có kích thước 0,753 x 0,88m.

Kích thước cửa lò tự cấu tạo:

+ Chiều cao: 0,4m
+Chiều rộng: 0,3m

5.1.Toả nhiệt qua thành lò  

· Thành lò gồm 3 lớp:

· Lớp 1: Samot nặng dày: (1 = 220 mm.

· Lớp 2: Gạch Diatomit: (2 = 150 mm.

· Lớp 3: Gạch Diatomit bọt: (3 = 100 mm.

· Nhiệt độ bên trong của thành lò là: tlò = 12000C 

· Nhiệt độ của vùng làm việc là: tvlv = 350C
· Ta nhận nhiệt độ trên bề mặt bên trong của thành lò là:

                tbmt = tlò – 5 0C = 1200 - 5 = 11950C
Giả thiết:

· Nhiệt độ trên bề mặt ngoài của thành lò là: tbmn = 780C
· Nhiệt độ giữa lớp 1 và lớp 2 là: t1 = 500 0C
· Nhiệt độ giữa lớp 2 và lớp 3 là: t2 = 150 0C
· Xác định hệ số bức xạ  

· Lượng nhiệt toả ra từ 1 m2 bề mặt bên ngoài của lò trong 1 giờ:

                         q(  = (n (tbmn – tvlv), [W/ m2]

(n : hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài thành lò (W/m20C )

                       ( n =( đl + (bx
( đl: hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài thành lò bằng đối lưu, [W/m2 0C]

( bx: hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài thành lò bằng bức xạ, [W/m2 0C]

( bx = 
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Cqd: hệ số bức xạ quy diễn (Cqd = 4,9 W/ m2 0C4)
( bx = 
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= 7,04 [W/m2 0C]
( Tính (đl:

(đl = l. (tbmn-tp)0.25 =2,56×(78 -35)0,25= 6,6 W/ m2 0C.  
              (n = (bx +(đl = 7,04 + 6,6 = 13,64 W/ m2 0C
( q(  = 13,64 × (78 – 35) = 586,52 [W/m2]

· Tính qk:

· Hệ số dẫn nhiệt của lớp Samot là:

(1 = 0,65 + 0,55 ×10-3 × 
[image: image23.wmf]2
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 = 1,116 [W/m 0C]

· Hệ số dẫn nhiệt của lớp Diatomit là:

(2 = 0,116 + 0,23 x10-3 x 
[image: image24.wmf]2
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· Hệ số dẫn nhiệt của lớp cách nhiệt Diatamit bọt là:

(3 = 0,093 + 0,23 x10-3 x 
[image: image25.wmf]2
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· Hệ số dẫn  nhiệt của thành lò là:
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· Lượng nhiệt toả ra từ 1 m2 bề mặt bên trong ra  bề mặt ngoài lò trong 1 giờ:

             qk = k.(tbmt – tbmn) = 0,5×(1195 - 78) = 558,5W/m2.

( Sai số của q(  và qk là:

(qmax = 
[image: image28.wmf]100%
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 = 4,7% ( Thoả mãn sai số  ≤ 5%.

Do đó lượng nhiệt toả ra từ 1 m2 thành lò trong 1 giờ: 

qtl = 
[image: image29.wmf]2
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=572,51 W/m2.

· Tính diện tích thành lò:

· Diện tích cửa lò:


Scl = 0,4 × 0,3 = 0,12 m2.

· Diện tích thành lò:


Ftl =1,25×1,3×2+1,25×1,3×2 – 0,12= 6,38 m2
· Lượng nhiệt toả từ thành lò vào không khí xung quanh:


        Qtl = Ftl .qtl = 6,38 × 572,51 = 3652,6 (W)

5.2 Toả nhiệt qua nóc lò

Lượng nhiệt tỏa ra qua nóc là vào không khí là:

    Qnl = Fnl .qnl .1,3 =1,53×1,6×572,51×1,3 = 1822 (W)

5.3 Toả nhiệt qua đáy lò.

Vì cấu tạo của thành lò đáy lò và nóc lò là giống nhau ta có hệ số hiệu chỉnh để tính cho đáy lò.


Qnl = Fđl .qnl .0,7 = 1,53×1,6×572,51×0,7=981,05 (W)

5.4 Toả nhiệt qua cửa lò 

Nhiệt truyền qua cửa lò được xác định bằng công thức:

Qc = Qcđóng + Qcmở  (W)

Trong đó: 


Qc : Tổng lượng nhiệt truyền qua cửa lò (W)

Qcđóng: Nhiệt truyền qua cửa lò lúc đóng (W)


Qcmở: Nhiệt truyền qua cửa lò lúc mở (W)

· Cửa lò gồm 2 lớp:


· Lớp gạch sa mốt (1 = 150 mm

· Lớp gang (2 = 12 mm

Do lớp gang mỏng và gang là vật liệu dẫn nhiệt tốt ( tính cho 1 lớp gạch samốt.

Ta nhận nhiệt độ bề mặt trong của nóc lò là:

                              tbmt = tlò – 50C = 1200 – 5 = 1195 0C.

Giả thiết:

· Nhiệt độ bề mặt ngoài của cửa lò là t1 = 270 0C

· Lượng nhiệt toả ra từ 1 m2 bề mặt của cửa lò trong 1 giờ:

                q(  = (n (tbmn – tf), [W/ m2]
                     ( n =( dl + ( bx 
( bx = 
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= 16,3[W/m2 0C]

(đl = l.(t1-t2)0,25 = 2,56×(270- 35)0,25 = 10,02[W/ m2 0C]

(n = (bx +(đl = 16,3 + 10,02 = 26,32[W/ m2 0C]

( q(  = 26,32 × (270– 35) = 6185,2 [W/m2]

· Tính qk:

· Hệ số dẫn nhiệt của lớp samốt nặng là:

(1 = 0,65 + 0,55 ×10-3 × 
[image: image33.wmf]2
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· Hệ số dẫn  nhiệt của cửa lò là:

K = 
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· Lượng nhiệt truyền từ 1 m2 bề mặt bên trong ra  bề mặt ngoài lò trong 1 giờ:

qk = k .(tbmt – tbmn) = 7.(1195 – 270) = 6475[W/m2]

( Sai số của q(  và qk là:

           (q = 
[image: image35.wmf]100%
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=4,47 % ( Thoả mãn sai số < 5%.

Do đó lượng nhiệt toả ra trên 1 m2 cửa  lò trong 1 giờ:

            Qcửa = 
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· Diện tích cửa lò:

Fcửa =0,3 x 0,4 = 0,12 m2.

· Lượng nhiệt toả từ cửa lò vào không khí xung quanh khi đóng trong 1h là:

Thời gian mở cửa lò là 10 phút/ 1 giờ:

                    Qclđóng = 
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 = 633,01  [W]

· Khi cửa lò mở, nhiệt toả ra ngoài cửa lò bằng bức xạ:

                       qbx = 
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C: hệ số bức xạ nhiệt của vật đen tuyệt đối (= 5,76 W/ m2 0C4)


        ( qbx = 
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5,76.

  = 266983,4  [W/m2]
· Bề dày của thành lò tại vị trí cửa lò là:
              ( = (1 + (2 = 0,15 + 0,012 = 0,162(m).

· (A . B) : Kích thước của cửa lò, (A . B) = (300mm .400mm) = (0,3m .0,4m)
Các tỉ số:
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· Tra biểu đồ hệ số nhiễu xạ K hình 3.17 sách Kĩ thuật thông gió của G.S Trần Ngọc Chấn ta tìm được: K1=0,69 ; K2= 0,78
( K = 
[image: image43.wmf]0,74
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( Qclbx =266983,4×0,12×0,74× 
[image: image44.wmf]60
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 = 3951,4 [W]

· Khi mở cửa lò, bản thân cánh cửa lò cũng tỏa ra xung quanh một lượng nhiệt, lượng nhiệt này được tính bằng 1/2 lượng nhiệt toả ra ở cánh cửa lò lúc đóng.

            Qclbthân = 1/2×Qclđóng××10/60


( Qclbthân = 1/2×633,01×0,12×10/60= 6,33 [W]

( Lượng nhiệt tổng cộng toả ra xung quanh qua cửa lò:


      Qcl = Qclđóng + Qclbx + Qclbthân = 633,01+3951,4+6,33 = 4590,74 [W]

( Lượng nhiệt tổng cộng toả ra của lò:


Qlò = Qtl + Qnl + Qđl + Qcl = 3652,6+1822+981,05+4590,74
                       = 11046,39 [W]
· Tính cho lò còn lại.  Lò điện NN-31. Ta hiệu chỉnh theo công thức tương đối sau:
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Trong đó:

Qlotoa.i: Nhiệt lượng tỏa ra của lò cần hiệu chỉnh (W)

Qlotoa: Nhiệt lượng tỏa ra của lò đã tính (W)
Vi: Thể tích của lò cần hiệu chỉnh (m3)

V: Thể tích lò đã tính (m3)

(ti: Độ chênh lệch nhiệt độ trong lò và trong nhà của lò cần tính(0C)

(t: Độ chênh lệch nhiệt độ trong lò và trong nhà của lò đã tính (0C)

Q = 19132,8 W
5.5 Tỏa nhiệt từ sản phẩm của quá trình cháy.

Trong quá trình đốt nhiên liệu, nhiệt tỏa ra từ sản phẩm cháy Qspc (W) tỏa toàn bộ vào phân xưởng được xác định bằng công thức (Tính cho nhiên liệu là Than đá)

                           Qspc = 0,278GnlQthct(   (W​)

Trong đó:


Gspc: Nhiệt lượng tỏa ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu, W.


Gnl: Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong 1h, kg/h.Gnl = 8 (kg/miệng lửa.h)


Qthct: Nhiệt năng công tác của nhiên liệu, kJ/kg.Qthct = 14700 (kJ/kg)


(: Hệ số cháy không hoàn toàn của nhiên liệu, ( = 0,9÷0,97.Chọn η =0,95



Qspc = 0,278×8×2×14700×0,95 = 62116,[image: image217.jpg]


32 (W)
6. Tỏa nhiệt do bể.

6.1. Tỏa nhiệt từ bể rửa.
Bể hình chữ nhật có kích thước :0,63×0,42 ×0,42 m
Nhiệt độ nước trong bể là 80oC.

Đáy kê trên bản kê

6.1.1. Tỏa nhiệt từ thành bể
Cấu tạo thành bể gồm các lớp:

· Lớp 1: tôn dày: (1 = 2mm.  . (1=58
· Lớp 2: Bông thủy tinh: (2 = 100 mm. (2=0,058
· Lớp 3: Tôn dày : (3 = 0,6 mm. . (3=58
Nhiệt độ trong thành bể bằng nhiệt độ nước là tbmt = t1 = 800C

Nhiệt độ mặt ngoài bể tbmn = 370C

( N = l.(tbmn – tvlv)0,25+
[image: image47.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

4

t

4

bmn

t

bmn

qd

100

t

273

100

t

273

t

t

C

 , [W/m2 0C]
= 2,56×(80 - 35)0,25+
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Xác định hệ số dẫn nhiệt qua kết cấu thành bể:

            K =

[image: image49.wmf]58
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 = 0,579
qk = k(tbmt – tbmn) = 0,579 × (80 – 37 ) =24,9 W

q(  = (N( tbmt – tN ) = 12,4×( 37 – 35 )=24,8
    Sai số (q = 
[image: image50.wmf]100%
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=0,4 % ( Thoả mãn sai số < 5%.
Lượng nhiệt từ 1 m2 thành bể là qtb = 
[image: image51.wmf]2
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Diện tích thành bể là: F = 0,63 × 0,42×4  = 1,06 m2

Vậy lượng nhiệt tỏa ra từ thành bể là :

                 Qtb = 1,06 × 24,85 = 26,3 W

6.1.2. Tỏa nhiệt từ đáy bể.
Tính toán tương tự như thành bể.

Diện tích đáy bể:

F = 0,63 × 0,42 =0,3 m2

Qđb = 0,7 × 24,85 × 0,3 = 5,22 W
6.1.3. Tỏa nhiệt từ mặt thoáng của bể.
Lượng nhiệt tỏa từ mặt thoáng của bể được tính theo công thức sau:

               Qmtb = ( 5,7 + 4,07v).( tdd – tkk ).Fmt   (W)

Trong đó:

v: vận tốc chuyển động của không khí trên bề mặt chất lỏng. v= 0,4 m/s

tdd: nhiệt độ dung dịch (0C)

tkk: Nhiệt độ không khí trong nhà (0C)

Fmt: Diện tích bề mặt thoáng (m2)

Thay số ta được:

          Qmtb = ( 5,7+4,07×0,4)×(80 – 35)×0,3=98,92 W
Vậy lượng nhiệt tỏa do bể rửa (48) là:

           Q = Qtb + Qđb + Qmtb = 26,3 + 5,22 +98,92 = 130,44 W

6.2. Tỏa nhiệt từ bể dầu.
Từ công thức hiệu chỉnh:
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Trong đó:

Qbetoa.i: Nhiệt lượng tỏa ra của bể cần hiệu chỉnh (W)

Qbetoa: Nhiệt lượng tỏa ra của bể đã tính (W)

Vi: Thể tích của bể cần hiệu chỉnh (m3)

V: Thể tích bể đã tính (m3)

(ti: Độ chênh lệch nhiệt độ trong bể và trong nhà của bể cần tính(0C)

(t: Độ chênh lệch nhiệt độ trong bể và trong nhà của bể đã tính (0C)
· Tỏa nhiệt từ bể dầu: Q = 19,6×0,288×(70 – 35 )= 197,6 (W)
·  Ta hiệu chỉnh các lò còn lại như sau:

	STT
	Tên bể
	V (m3)
	(t  (0C)
	Q (w)

	1
	Bể nước nóng
	0.18
	45
	158.8

	2
	Bể tẩy gỉ
	0.18
	55
	194.04

	3
	Bể mạ niken
	0.288
	10
	56.4

	4
	Bể mạ đồng
	0.288
	15
	84.7

	5
	Bể mạ crom
	0.288
	15
	84.7


Vậy tổng lượng nhiệt tỏa ra từ các bể là: 906,68 W
IV.THU NHIỆT DO BỨC XẠ MẶT TRỜI.

Do bức xạ mặt trời truyền vào nhà qua tường là không đáng kể so với bức xạ  truyền vào nhà qua cửa kính và mái nên ta có thể bỏ qua trường hợp qua tường.
4.1 Bức xạ mặt trời truyền vào nhà qua cửa kính   

Bức xạ mặt trời truyền vào nhà qua cửa kính được tính theo công thức:

                   Qbxkính = (1(2(3(4 qbxFkính    kcal/h

Trong đó:

(1: hệ số trong suốt của kính (cửa kính 1 lớp (1= 0,90).

(2: hệ số mức độ bẩn mặt kính (mặt kính đứng 1 lớp (2 = 0,80).

(3: hệ số che khuất bởi khung cửa 

(cửa sổ 1 lớp kính thẳng đứng khung thép (3 = 0,75 ( 0,79).

(4: hệ số che khuất bởi các hệ thống che nắng 

(kính sơn trắng đục (4= 0,65 ( 0,80).


Fkính : diện tích cửa kính chịu bức xạ tại thời điểm tính toán,m2.

qbx: cường độ bức xạ mặt trời trên mặt phẳng chịu bức xạ tại thời điểm tính toán, W/m2 thời điểm tính toán chọn là 15h tháng 7(Tra theo phụ lục 7 giáo trình Thông Gió). 
· Hướng Bắc:

     + Fkính = 36 + 29,16=65,16 m2.

     + qbx =  87 W/m2
          ( QBắc = 0,9 ×0,8 ×0,79 ×0,8 ×87 ×65,16 = 2579,58W.

· Hướng Nam:

     + Fkính = 36 + 29,16 = 65,16 m2.

     + qbx =  0  W/m2h

( QNam = 0,9 ×0,8 ×0,79× 0,8 ×0 ×65,16 = 0 W.

4.2 Bức xạ mặt trời truyền vào nhà qua mái
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Trong đó:
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[image: image55.wmf]t
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4.2.1 Bức xạ mặt trời do chênh lệch nhiệt độ  
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· Dưới tác dụng của bức xạ mặt trời, nhiệt độ mặt ngoài của kết cấu bao che tăng cao. Ta thay thế cường độ bức xạ bằng một trị số nhiệt độ tương đương ttđ của không khí bên ngoài:

                         ttđ = 
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· 
[image: image58.wmf]tb
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q

: Cường độ bức xạ trung bình trên mặt phẳng kết cấu, W/m2

(n : Hệ số trao đổi nhiệt trên bề mặt ngoài của kết cấu bao che, W/m2 0C

( : Hệ số hấp thụ bức xạ của bề mặt kết cấu bao che (tôn nâu sẫm (=0,81)

Trực xạ trên mặt bằng tháng 7 = 6732  W/m2
            ( 
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 9,76 0C.

· Nhiệt độ tổng của không khí bên ngoài:


               ttg = tn + ttd.

            tn: nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất đại diện cho mùa hè.

           ( tn = 28,9 (tháng 7 theo TCXD 49-72 nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất).

( ttg = 28,9+9,76 = 38,66 0C
( Bức xạ mặt trời do chênh lệch nhiệt độ:
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 = kmái.Fmái.( ttg - tttt ), W/h.

       = 6,342×75,47× (38,66 – 35) = 1751,8 [W]
4.2.2 Bức xạ mặt trời do dao động nhiệt độ:     

· Để xác định biên độ dao động của nhiệt độ tổng ta phải xem xét biên độ của nhiệt độ tương đương do bức xạ gây ra và biên độ của nhiệt độ không khí ngoài trời.

· Biên độ dao động của cường độ bức xạ có thể xác định như hiệu số giữa cường độ cực đại và cường độ trung bình trong ngày đêm (24h):
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                 ( Aq = 928 – 280,5= 647,5  (W)

· Ứng với biên độ dao động này, nhiệt độ tương đương sẽ có biên độ dao động là:
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· Nhiệt độ không khí bên ngoài cũng dao động theo thời gian với chu kì 24 giờ với biên độ là:
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: Nhiệt độ trung bình đo lúc 13 giờ của tháng nóng nhất, đó cũng chính là nhiệt độ cao nhất trung bình của tháng nóng nhất tra theo trạm quan trắc Thanh Hóa.
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· Biên độ dao động của nhiệt độ tổng:
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(: hệ số phụ thuộc vào độ lệch pha (Z và tỉ số giữa biên độ dao động nhiệt độ tương đương và nhiệt độ bên ngoài.

· Nhiệt độ không khí cực đại vào 13 giờ


                    ( (Z = 13 – 11 = 2
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· Biên độ dao động của không khí bên trong nhà:
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V. TỔNG KẾT NHIỆT THỪA
Bảng 1.3: Thu nhiệt do bức xạ mặt trời:

	Qbứcxạkính     (W)
	Qbứcxạmái     (W)
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Q

bức xạ   (W)

	2579,58
	19151,4
	21730,98


Bảng 1.4. Tổng kết nhiệt thừa toàn công trình
	STT
	Các đại lượng
	Lượng nhiệt

	1
	Tổng nhiệt tổn thất (W)
	6613.4

	2
	Tổng nhiệt tỏa (W)
	229666

	3
	Tổng nhiệt thu (W)
	21730.98

	4
	Tổng nhiệt thừa (W)
	244783,6


CHƯƠNG 2
TÍNH TOÁN THÔNG GIÓ CỤC BỘ 

I. Tính toán chụp hút trên nguồn tỏa nhiệt.

· Tính toán cho Lò điện NN - 31 (5) có nhiệt độ trong lò 

tl = 1400 0C. Sử dụng chụp hút bằng cơ khí.

[image: image218.emf]Z
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Lưu lượng hút của chụp là:

L = Lđl . Fc /Fn     ,m3/h

Trong đó:


Lđl: Lưu lượng trong dòng đối lưu, m3/h.


Fc ,Fn : Diện tích tiết diện miệng chụp và nguồn tỏa nhiệt, m2.

- Lưu lượng trong lòng đối lưu (a/b≤1,5) 

với a, b, cạnh của nguồn tỏa nhiệt tiết diện chữ nhật.( dung tính làm việc a’ = 200mm, b’= 200mm, h’ = 350mm ) ,D = 1400mm,h = 1500mm
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Trong đó:

Qđl: Nhiệt đối lưu bên trên nguồn tỏa nhiệt, W

Z: Là khoảng cách đứng từ bề mặt nguồn nhiệt 

đến miệng chụp (Z=0,4m),m.

- Nhiệt đối lưu Qđl  xác định theo công thức.



Qđl = αđl.Fn(tn – txq) , W


Trong đó: 



αđl : Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu, W/m2 0C.



tn ,txq : Nhiệt độ bề mặt nguộn nhiệt và không khí xung quanh, 0C.
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Ta có tn = 1400 0C, txq = 35 0C → 
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→ Qđl = 16,6×1,04×1,04×(1400 - 35) = 24508W.
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→ L = 1443,3×1,062/1,042 = 1499,3m3/h = 1499,3×1,00=1499,3(kg/h)
· Tính toán cho lò điện NN-30 (9) có nhiệt độ trong lò tl = 1200 0C .

 sử dụng chụp hút bằng cơ khí. Lưu lượng hút của chụp là:

L = Lđl . Fc /Fn     ,m3/h

Trong đó:


Lđl: Lưu lượng trong dòng đối lưu, m3/h.


Fc ,Fn : Diện tích tiết diện miệng chụp và nguồn tỏa nhiệt, m2.

- Lưu lượng trong lòng đối lưu (a/b≤1,5) 

với a, b, cạnh của nguồn tỏa nhiệt tiết diện chữ nhật.( dung tính làm việc a’ = 200mm, b’= 200mm, h’ = 350mm ) ,D = 1400mm,h = 1500mm
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Trong đó:

Qđl: Nhiệt đối lưu bên trên nguồn tỏa nhiệt, W

Z: Là khoảng cách đứng từ bề mặt nguồn nhiệt 

đến miệng chụp (Z=0,4m),m.

- Nhiệt đối lưu Qđl  xác định theo công thức.



Qđl = αđl.Fn(tn – txq) , W


Trong đó: 



αđl : Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu, W/m2 0C.



tn ,txq : Nhiệt độ bề mặt nguộn nhiệt và không khí xung quanh, 0C.
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Ta có tn = 1200 0C, txq = 35 0C → 
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→ Qđl = 15,8×1,04×1,04×(1200 - 35) = 19909W.
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→ L = 1346,7×1,062/1,042 = 1399m3/h = 1399×1,00=1399(kg/h)
II. Tính chụp hút trên mái đua trên cửa lò.
1. Lò điện NN-30 (9)

Tính chụp hút mái đua cho lò điện NN-30 (9) .Kích thước lò: l=1,3m, b=1,4m, h=1,25 m. Kích thước làm việc 1300×1400×1250mm ;Cửa lò: h×b=0,4×0,3 (m), tT=1200 0C. Lò được kê trên 4 chân cách đất 300mm. Mép dưới cửa lò cách đáy lò 0,49 m. Do lò có chiều cao thấp nên khi nào cần chụp hút thì kéo chụp hút xuống. Khi chụp hút đặt mép dưới của chụp hút cách mép trên cửa lò một đoạn a=200(mm).

Áp suất tại mép trên của cửa lò:

p1 = g.h.(ρT – ρl) , Pa

Trong đó: 

g: Gia tốc trọng trường, g = 9,81 (m/s2).           


h: Chiều cao cửa lò tính đến tâm cửa lò, 

h = 0,4/2 =0,2 m


ρT: Mật độ không khí trong phòng, kg/m3 

ρT =1,205×293/(273+35) = 1,15 kg/m3
ρl: Mật độ không khí ứng với nhiệt độ 

trong lò, kg/m3
ρl = 1,293×293/(273+1200) = 0,24 kg/m3
→p1=9,81×0,2×(1,15 – 0,24)=1,79 Pa

Áp suất thừa trung bình tại cửa lò:


∆p = p0 + p1,Pa

Trong đó:


p0: Áp suất trong phòng, Pa  (Chọn p0 = 0 Pa)

→∆p = 0 +1,79= 1,79 Pa

Vật tốc trung bình của không khí thoái ra từ của lò ( trong đó μ = 0,65 là hệ số lưu  lượng )
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Khoảng cách ngang từ thành lò đến chỗ cắt nhau của trục luồng bị uốn cong với mặt phẳng của miệng chụp x, (m).
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Trong đó: 
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dtd: Đường kính tương đương 
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 với b,h tương ứng là chiều rộng và chiều cao của cửa lò. y: khoảng cách từ tâm cửa lò đến miệng chụp hút, m


Ar: Chuẩn số Acsimet đặc trưng cho luồng khí thoát ra từ cửa lò.
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a: Hệ số rối của luồng (nhận bằng 0,1)


Tl, TT: Nhiệt độ tuyện đối trong lò và không khí trong phòng (0K)

→
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Độ nhô ra của chụp (l)
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Trong đó: bx: chiều rộng của luồng tại khoảng cách x so với miệng chụp, m


bx: xác định như sau đối với cửa lò vuông hoặc gần vuông 0,5<h/b<2
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Chiều rộng b của chụp hút rộng hơn chiều rộng của cửa lò là 200mm (b=700mm)

Lưu lượng không khí qua cửa lò (m3/h):


Ll = vtbh.b.3600 =2,5×0,4×0,3×3600 = 1080  (m3/h)

Lưu lượng hỗn hợp khí – không khí được hút vào chụp hút (m​3/h)
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Nhiệt độ hỗn hợp không khí (0C)
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Trong đó: 


Gl, GT: Lưu lượng khí qua cửa lò và lưu lượng không khí trong phòng được hút vào chụp, kg/h: Gl = Ll.ρl = 1080×0,24 = 259,2 kg/h ; 

 GT = (L-Ll).ρT = (1919,2 – 1080)×1,15 = 965,1kg/h


→ 
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Vậy ta chọn thông gió bằng cơ khí chọn nhiệt độ trong hỗp hợp 80 0C. Vậy lưu lượng không khí trong phòng được chụp hút vào là:
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Khi đó lưu lượng hỗn hợp khí – không khí được hút vào chụp hút là.


Lh = L + GT*/ ρT = 1919,2+966,3/1,15 = 2759,4(m3/h)

          G = L/ ρhh = 2759,4/ 0,64 = 4312 (kg/h)
2. Lò điện NN-31 (5)
Tính chụp hút mái đua cho lò điện NN-31: Kích thước lò: D = 1,4m; h=1,5 m.;Cửa lò: hxb=0,4x0,3 (m), tT=1400 0C. Lò được kê trên 4 chân cách đất 300mm. Mép dưới cửa lò cách đáy lò 0,49 m. Do lò có chiều cao thấp nên khi nào cần chụp hút thì kéo chụp hút xuống. Khi chụp hút đặt mép dưới của chụp hút cách mép trên cửa lò một đoạn a=200(mm).

· Áp suất tại mét trên của cửa lò:

                   p1 = g.h.(ρT – ρl) , Pa

Trong đó: 

                g: Gia tốc trọng trường, g = 9,81 (m/s2).           


h: Chiều cao cửa lò tính đến tâm cửa lò, 

              h = 0,4/2 =0,2 m


ρT: Mật độ không khí trong phòng, kg/m3 

   ρT =1,205×293/(273+35) = 1,15 kg/m3
  ρl: Mật độ không khí ứng với nhiệt độ 

  trong lò, kg/m3
    ρl = 1,205×293/(273+1400) = 0,21 kg/m3
→p1=9,81×0,2×(1,15 – 0,21)=1,84 Pa

Áp suất thừa trung bình tại cửa lò:


∆p = p0 + p1 ,Pa

Trong đó:


p0: Áp suất trong phòng, Pa  (Chọn p0 = 0 Pa)

→∆p = 0 +1,84= 1,84 Pa

Vận tốc trung bình của không khí thoái ra từ của lò ( trong đó μ = 0,65 là hệ số lưu  lượng )
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Khoảng cách ngang từ thành lò đến chỗ cắt nhau của trục luồng bị uốn cong với mặt phẳng của miệng chụp x, (m).
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Trong đó: 
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dtd: Đường kính tương đương 
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 với b,h tương ứng là chiều rộng và chiều cao của cửa lò. y: khoảng cách từ tâm cửa lò đến miệng chụp hút, m


Ar: Chuẩn số Acsimet đặc trưng cho luồng khí thoát ra từ cửa lò.
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a: Hệ số rối của luồng (nhận bằng 0,1)


Tl, TT: Nhiệt độ tuyệt đối trong lò và không khí trong phòng (0K)

→
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Độ nhô ra của chụp (l)
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Trong đó: bx: chiều rộng của luồng tại khoảng cách x so với miệng chụp, m


bx: xác định như sau đối với cửa lò vuông hoặc gần vuông 0,5<h/b<2
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Chiều rộng b của chụp hút rộng hơn chiều rộng của cửa lò là 200mm (b=700mm)

Lưu lượng không khí qua cửa lò (m3/h):


Ll = vtbh.b.3600 =2,7×0,4×0,3×3600 = 1166,4   (m3/h)

Lưu lượng hỗn hợp khí – không khí được hút vào chụp hút (m​3/h)
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· Nhiệt độ hỗn hợp không khí (0C)
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Trong đó: 


Gl, GT: Lưu lượng khí qua cửa lò và lưu lượng không khí trong phòng được hút vào chụp, kg/h: Gl = Ll.ρl = 1166,4×0,21 = 244,9 kg/h ; 

 GT = (L-Ll).ρT = (2003,2 – 1166,4)×1,15 = 962,3 kg/h


→ 
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Vậy ta chọn thông gió bằng cơ khí chọn nhiệt độ trong hỗp hợp 80 0C. Vậy lưu lượng không khí trong phòng được chụp hút vào là:
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Khi đó lưu lượng hỗn hợp khí – không khí được hút vào chụp hút là.


Lh = L + GT*/ ρT = 2003,2+962/1,15 = 2840(m3/h)

· G =  L/ ρhh = 2840/ 0,6 = 4733,3(kg/h)
III. Tính toán hút bụi cho tang quay
Đối với tang quay làm sạch hay làm nhẵn, khi chụp hút đặt trên trục rỗng của tang. Lưu lượng hút là 

                                  Lh = 1800.D 2 , m3/h

Trong đó: 

D: đường kính tang (D = 0,6), m

Lh = 1800×0,62 = 648  m3/h = 648×1,146 = 742,6 (kg/h)

Vậy ta phải bố trí miệng hút tại vị trí tang quay với lưu lượng hút là: 648(m3/h).
IV. Tính toán hút bụi cho máy mài .  

Trong phân xưởng gia công bề mặt chi tiết mạ có máy mài. 

Số máy mài 11 (máy mài)

Theo công thức với máy mài sắc ta có:

L = (1800(2000)D2 (m3/h)

Trong đó:       

-  L: lưu lượng hút (m3/h). Chọn L = 2000 (m3/h)

-  D: đường kính đá mài D = 0,25(m)

( L = 2000×0,252 ×11 = 1375 (m 3/h) =1375×1,146=1575,8(kg/h)

    Vậy ta phải bố trí miệng hút tại vị trí mài với lưu lượng hút là: 1375(m3/h) 
V. Tính toán thổi hoa sen không khí.

· Đối với lò điện NN-31
a, Xác định cường độ bức xạ.

Cường độ bức xạ tại vị trí thao tác (W/m2) cách bề mặt bức xạ một khoảng x (m) được xác định theo công thức:

                              qx = qo.k1 , W/m2
Trong đó: 

qo: Cường độ bức xạ ban đầu (W/m2)

k1: hệ số bức xạ kể đến khoảng cách x từ vị trí thao tác đến bề mặt bức xạ.

Lượng nhiệt bức xạ:  

qo = C[(273+t1)/100]4.k = 5,76[(273+1400)/100]4.0,51=230131,7 (W/m2)

Hệ số k1 xác định theo biểu đồ hình 8.15 trang 250 giáo trình Thông Gió. Tra theo tỉ số 
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trong đó x khoảng cách tính toán (lấy x = 1,2m), F diện tích bức xạ F=a.b=0,4×0,3 tra ra k1 = 0,018. → qx = 230131,7×0,018 = 4142,4 (W/m2).Vậy cần thổi hoa sen không khí cho lò điện.
b, Tính toán hoa sen không khí.

Cường độ bức xạ tại vị trí thao tác qx=4142,4(W/m2). Vị trí công tác có diện tích 1×1m. Chọn vận tốc vct=3 (m/s).Khoảng cách từ miệng thổi đến vị trí thao tác x=1,2m. Nhiệt độ không khí ngoài trời tN =32,9 0C. Nhiệt độ không khí trong phân xưởng tT=350C. Với nhiệt độ không khí ngoài trời được làm lạnh đoạn nhiệt bằng cách cho đi qua buồng phun sau đó được thổi vào phân xưởng. Với nhiệt độ không khí ngoài tN=32,9 oC và độ ẩm φ=82% tra biểu đồ I-d ra tư=30,2 oC lấy nhiệt độ này là nhiệt độ thổi vào.


Chọn đường ống thổi là 500mm. Hệ số rối với miêng thổi Baturin a=0,12.

Đường kích tiết diện ngang của luồng dx tại khoảng cách x so với miệng thổi:
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→ dx = 6,8(ax+0,154do) →dx=6,8(0,12×1,2+0,145×0,5)=1,47 (m)

Tỉ số dct/dx:


dct/dx=1/1,47= 0,68 tra đồ thị hình 8.19 với dct/dx=0,68 hệ số b=0,2; c=0,28.

Vận tốc ban đầu của không khí tại miệng thổi là.
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Lưu lượng của miệng thổi:


Lo = Fo .vo .3600 = 3,14×0,52×6,5×3600/4 = 4592,3 (m3/h)

  =4592,3×1,1865=5445(kg/h)
Nhiệt độ ban đầu của không khí khi thoát ra khỏi miệng thổi chọn lấy gió ngoài qua xử lý nhiệt ẩm và lọc sạch bụi thổi vào phân xưởng, ta có to=30,2 oC. Nhiệt độ không khí tại vị trí công nhân tct là:
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-Với độ ẩm trong phân xưởng φ = 82%  tra biểu đồ I-d ra nhiệt độ tư=28,6 oC. Với tk, tư tra biểu đồ dải lụa xác định nhiệt độ hiệu quả tương thqtt = 25,8oC nằm trong vùng ôn hoà dễ chịu về mùa hè. 
· Đối với lò điện NN-30
a, Xác định cường độ bức xạ.

Cường độ bức xạ tại vị trí thao tác (W/m2) cách bề mặt bức xạ một khoảng x (m) được xác định theo công thức:

                              qx = qo.k1 , W/m2
Trong đó: 

qo: Cường độ bức xạ ban đầu (W/m2)

k1: hệ số bức xạ kể đến khoảng cách x từ vị trí thao tác đến bề mặt bức xạ.

Lượng nhiệt bức xạ:  

qo = C[(273+t1)/100]4.k = 5,76[(273+1200)/100]4.0,51=138294,1 (W/m2)

Hệ số k1 xác định theo biểu đồ hình 8.15 trang 250 giáo trình Thông Gió. Tra theo tỉ số 
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trong đó x khoảng cách tính toán (lấy x = 1,2m), F diện tích bức xạ F=a.b=0,4×0,3 tra ra k1 = 0,018. → qx = 138294,1×0,018 = 2489,3 (W/m2).Vậy cần thổi hoa sen không khí cho lò điện.
b, Tính toán hoa sen không khí.

Cường độ bức xạ tại vị trí thao tác qx=2489,3 (W/m2). Vị trí công tác có diện tích 1×1m. Chọn vận tốc vct=3 (m/s).Khoảng cách từ miệng thổi đến vị trí thao tác x=1,2m. Nhiệt độ không khí ngoài trời tN =32,9 0C. Nhiệt độ không khí trong phân xưởng tT=350C. Với nhiệt độ không khí ngoài trời được làm lạnh đoạn nhiệt bằng cách cho đi qua buồng phun sau đó được thổi vào phân xưởng. Với nhiệt độ không khí ngoài tN=32,9 oC và độ ẩm φ=82% tra biểu đồ I-d ra tư=30,2 oC lấy nhiệt độ này là nhiệt độ thổi vào.


Chọn đường ống thổi là 500mm. Hệ số rối với miêng thổi Baturin a=0,12.

Đường kích tiết diện ngang của luồng dx tại khoảng cách x so với miệng thổi:
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→ dx = 6,8(ax+0,154do) →dx=6,8(0,12×1,2+0,145×0,5)=1,47 (m)

Tỉ số dct/dx:


dct/dx=1/1,47= 0,68 tra đồ thị hình 8.19 với dct/dx=0,68 hệ số b=0,2; c=0,28.

Vận tốc ban đầu của không khí tại miệng thổi là.
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Lưu lượng của miệng thổi:


Lo = Fo .vo .3600 = 3,14×0,52×6,5×3600/4 = 4595 (m3/h)

   =4595×1,1865=5451 (kg/h)
Nhiệt độ ban đầu của không khí khi thoát ra khỏi miệng thổi chọn lấy gió ngoài qua xử lý nhiệt ẩm và lọc sạch bụi thổi vào phân xưởng, ta có to=30,2 oC. Nhiệt độ không khí tại vị trí công nhân tct là:
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-Với độ ẩm trong phân xưởng φ = 82%  tra biểu đồ I-d ra nhiệt độ tư=28,6 oC. Với tk, tư tra biểu đồ dải lụa xác định nhiệt độ hiệu quả tương thqtt = 25,8oC nằm trong vùng ôn hoà dễ chịu về mùa hè.
V. Tính toán hút cho bể.
a. Bể khử dầu bằng điện

- Nhiệt độ bể dầu tb=70oC, kích thước bể 800×600×600mm, bể đặt độc lập (góc mở của đường hút Ψ = 3π/2). Nhận chụp hút 1 bên  thành ( vì chiều rộng b=0,6<0,7m). Chiều rộng khe hút b=0,1×0,6=0,06 (m).


KZ = 1,5


KT = [1+0,6/4×0,8]2 = 1,41 


A = 0,35

- Lưu lượng hút:
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= 1310,81 m3/h
L = 1310,81 m3/h = 1310,81×1,00 = 1311 (kg/h)
G = L/ρ = 1311/1,03 = 1273 (kg/h)
- Vận tốc hút tại khe (F = 0,06×0,8 = 0,048 m2)


vh = L/F.3600 = 1310,81/0,048×3600 = 7,6(m/s)
b. Bể rửa

- Nhiệt độ bể dầu tb=80oC, kích thước bể 600×400×400mm, bể đặt độc lập (góc mở của đường hút Ψ = 3π/2). Nhận chụp hút 1 bên  thành. Chiều rộng khe hút b=0,1×0,4=0,04 (m).


KZ = 1,5


KT = [1+0,4/4×0,8]2 = 1,17

A = 0,35

- Lưu lượng hút:
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=503,5
L = 503,5m3/h = 503,5×1,00 = 504 (kg/h)
G = L/ρ = 504/1 = 504 (kg/h)
- Vận tốc hút tại khe (F = 0,04×0,6 = 0,024 ( m2)


vh = L/F.3600 = 503,5/0,024×3600 = 5,82(m/s)
c. Bể mạ đồng:
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= 858,1 m3/h


KT = (1 + 0,6/4.0,8)2 = 1,41

KZ = 1,5

Ltt = 858,1× 1,41×1,5 = 1815 m3/h
            G = L/ρ = 1815/1,09 = 1665 (kg/h)
d. Bể mạ crôm:
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KT = (1+ 0,6/4.0,8)2 = 1,41

KZ = 1,5

Ltt = 858,1×1,41×1,5= 1851 m3/h
            G = L/ρ = 1851/1,09 = 1698 (kg/h)
e. Bể mạ niken:
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KT = (1+ 0,6/4.0,8)2 = 1,41

KZ = 1,5

Ltt = 701×1,41×1,5= 1483 m3/h
            G = L/ρ = 1483/1,1= 1348 (kg/h)
f. Bể tẩy gỉ (bằng axit):
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KT = (1+ 0,5/4.0,6)2 = 1,5

KZ = 1,75

Ltt = 1164×1,5×1,75= 3055,5m3/h
            G = L/ρ = 3055,5/0,97 = 3150 (kg/h)
g. Bể nước nóng:



[image: image149.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image150.wmf]1
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KT = (1+ 0,5/4.0,6)2 = 1,5

KZ = 1,5

Ltt = 902,1×1,5×1,5= 2030m3/h
            G = L/ρ = 2030/1 = 2030(kg/h)
CHƯƠNG 3

TÍNH TOÁN CÂN BẰNG           NHIỆT VÀ CÂN BẰNG LƯU LƯỢNG
Trong phân xưởng có 1 hệ thống thổi chung, 1 hệ thống thổi cục bộ(hoa sen không khí), 1 hệ thống hút chung (hút bằng tự nhiên), và các hệ thống hút cục bộ (chụp hút cửa lò, hút trên nguồn toả nhiệt, hút bụi cho máy mài sắc, hút bụi cho tang quay, hút khi độc trên bể ).

1.Cân bằng nhiệt và cân bằng lưu lượng

· Cân bằng nhiệt: tổng lượng nhiệt không khí mang vào phân xưởng và lượng nhiệt thừa bằng tổng lượng nhiệt không khí hút mang ra phân xưởng trong một đơn vị thời gian. 

c.[image: image152.png]> G..t,+ Qu =cC.2 Gty




* Cân bằng lưu lượng: Tổng lưu lượng không khí thổi vào phân xưởng bằng tổng lưu lượng không khí hút ra trong một đơn vị thời gian.

                                              [image: image153.png]DG

.G




Hệ phương trình cân bằng nhiệt:

· Tổng lưu lượng không khí vào xưởng bằng tổng lưu lượng không khí ra khỏi phân xưởng trong đơn vị thời gian.

· Tổng lưu lượng không khí thổi mang vào phân xưởng và lượng nhiệt thừa bằng tổng lượng nhiệt không khí mang ra phân xưởng trong đơn vị thời gian.

· Trong phân xưởng, ngoài hệ thống thổi chung, còn có hệ thống hút và thổi cục bộ làm việc “2 thổi, 2 hút”
Trong phân xưởng có 1 hệ thống thổi chung, 1 hệ thống thổi cục bộ(hoa sen không khí), 1 hệ thống hút chung (hút bằng tự nhiên), và các hệ thống hút cục bộ (chụp hút cửa lò, hút trên nguồn toả nhiệt, hút bụi cho máy mài sắc, hút bụi cho tang quay, hút khi độc trên bể ).

1. Phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng lưu lượng cho phân xưởng:

                                            Gvào= Gra
a. Xác định Gvào
· Lưu lượng thối Gvào  cục bộ của hoa sen không khí

               GhsenCB = Ghsen1 + Ghsen2 = 5445 + 5451= 10896(kg/h)

· Với hệ thống thổi chung cơ khí, và tự nhiên: ttC  = tttN =32,9 oC

Nhiệt độ hút chung bằng tự nhiên: ( là thoát ra qua cửa mái). Xác định nhiệt ở cửa mái theo công thức: 

TRC = tvlv + β (H – 2) , oC

Trong đó: 

β: Hệ số gradient nhiệt độ, oC/m. ( β = 0,8 oC/m phân xưởng nóng vừa ).

tvlv : Nhiệt độ vùng làm việc, oC. (tvlv = 35 oC).

H: Độ cao miệng hút, m ( H = 8,5 m).


→ tRC = 35 + 0,3(8,5 – 2) = 36,9 oC
· Lưu lượng vào chung: thổi cơ khí và tự nhiên. GvC
· Ta có: GvC + 10896                                          (*)

b. Xác định Gra
· Lưu lượng Gra cục bộ:

GRCB = Glò + Gbể + Gmáy mài + Gtang quay 
 = 11944+ 11668+ 1575,8 + 742,6

 = 25930,4(kg/h)

· Lưu lượng ra chung: hút tự nhiên GRC
· Ta có: GRC + 25930,4                                          (**)

Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình sau:

  GvC + 10896=  GRC + 25930,4         => Gvc – Grc = 15034,4            (1)

2. Phương trình cân bằng : Qvào + Qthừa = Qra
a. Xác định Qvào
· Xác định QvC = c . GvC . tN
                                 = 1,005 . GvC . 32,9 = 33,06 . GvC                
· Xác định QvCB = c . GvCB . tN
                      = 1,005 . 10896 . 32,9 = 360271 (kg/h)

→ Ta có: 33,06.GvC + 360271                                                   (***)
b. Xác định Qra
· Xác định QrC = c . GrC . tRC = 1,005. GrC . 36,9 = 37,08 . GrC     
· Xác định QrCB = c. GrCB . tRC
Lưu lượng QrCB của lò (5) trên mái đua: 

                        = c . Ghh . (thh – tN)

= 1,005 . 4733,3 . (255 – 32,9) = 105652 (kg/h)

Lưu lượng QrCB của lò (9) trên mái đua: 

                        = c . Ghh . (thh – tN)

= 1,005 . 4312 . (255 – 32,9) = 962484 (kg/h)

Lưu lượng QrCB của lò (5) và lò (9) trên nguồn tỏa nhiệt tra sách “ Kỷ thuật Thông gió công nghiệp “ trang 131 – 132. Ta được kết quả sau:

Lưu lượng QrCB của lò (5) trên nguồn tỏa nhiệt: 7352,4(kg/h)

Lưu lượng QrCB của lò (9) trên nguồn tỏa nhiệt: 5973 (kg/h)

Lưu lượng QrCB của bể và tang quay, máy mài:

	    STT
	     Tên Thiết Bị
	           Công Thức Tính
	                Kết quả

	1
	Tang quay
	1.005 × 742.6 × (35 - 32.9)
	1567.3

	2
	Máy mài
	1.005 × 1575.8 × (35 - 32.9)
	3326

	3
	Bể khử dầu bằng điện
	1.005 × 1273 × (70 - 32.9)
	47464

	4
	Bể rửa
	1.005 × 504 × (80 - 32.9)
	23857

	5
	Bể mạ đồng
	1.005 × 1665 × (50 - 32.9)
	28614

	6
	Bể mạ crom
	1.005 × 1698 × (50 - 32.9)
	29181

	7
	Bể mạ niken
	1.005 × 1348 × (45 - 32.9)
	16392

	8
	Bể tẩy gỉ (bằng axit)
	1.005 × 3150 × (90 -32.9)
	180764

	9
	Bể nước nóng
	1.005 × 2030 × (80 - 32.9)
	96091


Tổng lưu lượng QraCB là:

 QraCB = QrCBlò + QrCBbể + QrCBmáy mài + QrCBtang quay 

          =   2032331+ 422363 + 3326 + 1567,3= 245958,3
→ Ta có: 37,08.GrC + 2459587,3                               (****)
Từ (***) và (****) ta có phương trình:

 33,06.GvC + 360271 + 244783,6 = 37,08.GrC + 245958,3                               

· 33,06 GvC + 605055 =  37,08.GrC + 245958,3                                

· 33,06GvC  - 37,08GrC = - 359097                        (2)

· Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình hai ẩn như sau:

Gvc – Grc = 15034,4            
33,06GvC  - 37,08GrC = - 359097       
Giải hệ 2 phương trình 2 ẩn ta được: GvC = 228003(kg/h)
                                                GrC = 212969 (kg/h)

CHƯƠNG 4
TÍNH TOÁN THỦY LỰC, HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CƠ KHÍ.

I . Tính toán thủy lực.
1. Hệ thống thổi

- Trong phân xưởng số lượng thổi cục bộ bằng hoa sen không khí là 2, mặt khác không cần xử lý không khí nên ta kết hợp giữa thổi cục bộ bằng hoa sen không khí và thổi chung.

- Lưu lượng mỗi miễng thổi hoa sen không khí là 4600 (m3/h)

- Ta bố trí sơ bộ 11 miệng thổi và lưu lượng mỗi miệng thổi là L = 2500(m3/h)

- Trường hợp tính toán: Biết lưu lượng, chọn đường kính ống và vận tốc của không khí chuyển động của không khí trong ống từ đó tiến hành chọn quạt.

- Vận tốc chuyển động của không khí trong ống thỏa mãn điều kiện ống nằm ngang v = 5 [image: image155.png]


 12 (20) m/s, ống đứng v = 2 [image: image157.png]


 8 (10) m/s.

- Từ lưu lượng của ống, đường kính ống vận tốc tra được tổn thất áp suất ma sát đơn vị R (Pa/m). Chiều dài mỗi đoạn ống: Bản vẽ.


+ Tổn thất nhiệt trên tuyến ống chính:

Tổn thất ma sát trên mỗi đoạn ống [image: image159.png]AP,

R.1



 (Pa)

           + Tổn thất cục bộ trên đoạn ống: [image: image161.png]APy = LEpPa = Z i



 


+ Tổn thất của áp suất trên hệ thống: [image: image163.png]AP, . + AP,





+ Tổn thất của toàn hệ thống: [image: image165.png]AP,. = Y(AP)




Trong đó: [image: image167.png]


 : Tổn thất áp suất trên đoạn ống thứ i

      + Sử dụng biểu đồ phụ lục 9 giáo trình Thông gió để chọn đường kính và so sánh cho phù hợp với đường kính chạc 3 ở bảng 5.3 giáo trình Thông gió, sau đó tính lại vận tốc.

·  Xác định áp suất động pđ (công thức 5.1 giáo trình Thông gió), tổn thất áp suất ma sát riêng R (phụ lục 9 giáo trình Thông gió). Tra tổn thất áp suất ma sát riêng R (phụ lục 9 giáo trình Thông gió) sau đó tính tổn thất áp suất ma sát ΔPms.

· Tra hệ số cả cục bộ (phụ lục 4 giáo trình Kĩ thuật thông gió) và tính tổng của chúng. Tính tổn thất áp suất cục bộ ΔPcb. Tính tổng tổn thất ΔP = ΔPms + ΔPcb
Kết quả tính toán theo bảng:

	Đoạn
	Lưu lượng L, m3/h
	Độ dài đoạn ống l, m 
	Vận tốc v, m/s
	Đường kính d, mm
	Tổn thất á/s đơn vị đktc R, mmH2O/m
	Hệ số điều chỉnh theo nhiệt độ 𝔶
	Hệ số điều chỉnh theo độ nhám n 
	Tổn thất ma sát [image: image169.png]AP,




	Bộ phận phụ tùng
	Tổng hệ số sức cản cục bộ trên đoạn ổng [image: image171.png]2 E




	Ap suất động Pđ
	Tổn thất áp suất cục bộ [image: image173.png]AP.y



 
	Tổn thất a/s toàn phần [image: image175.png]AP





	Tuyến ống chính  (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8)

	1
	2500
	0,7
	11,3
	280
	0,5
	0,98
	1
	1,5
	- Miệng thổi Baturin
	1,05
	7,81
	13,3
	14,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Cút 90o, 2 cái với R/d = 2
	0,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Van điều chỉnh
	0,05
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Chạc 3 nhánh thẳng
	0,3
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	1,7
	
	
	

	2
	5000
	0,9
	11,1
	400
	0,31
	0,98
	1
	0,78
	-Chạc 3 nhánh thẳng
	0,3
	7,54
	2,26
	3,04

	3
	7500
	1,5
	11,3
	560
	0,21
	0,98
	1
	0,42
	- Chạc 3 nhánh thẳng
	0,3
	7,81
	4,7
	5,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Cút 90
	0,3
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	0,6
	
	
	

	5
	10000
	1,3
	10,6
	710
	0,14
	0,98
	1
	0,28
	Chạc 3 nhánh thẳng
Miệng thổi

Van điều chỉnh
	0
0,6
0,6
	6,87
	4,12
	4,4

	6
	12500
	1,7
	11,1
	800
	0,13
	0,98
	1
	0,42
	-Chạc 3 nhánh thẳng 
Miệng thổi

Van điều chỉnh
	0
0,6

0,6
	7,54
	4,6
	4,52

	7
	15000
	1,9
	10,6
	1000
	0,09
	0,98
	1
	0,61
	- Chạc 3 nhánh thẳng
Miệng thổi

Van điều chỉnh
	0
	6,87
	0
	0,61

	8
	17500
	4,3
	11,3
	280
	0,5
	0,98
	1
	1,5
	- Chạc 3 nhánh thẳng
	0,3
	7,81
	7,81
	9,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Cút 90
	0,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Van tiết lưu 
	0,4
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	1,0
	
	
	

	Tổng cộng [image: image180.png]AP



  = 41,78 Kg/m2

	Tuyến ống phụ (  9 – 10 – 11 )

	9
	2500
	1
	11,3
	280
	0,50
	0,98
	1
	2,0
	- Miệng thổi Baturin
	1,05

	7,81
	13,3
	15,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Cút 90o, 2 cái với R/d = 2
	0,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Van điều chỉnh
	0,05
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Chạc 3 nhánh thẳng
	0,3
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	1,7
	
	
	

	10
	5000
	1
	11,1
	400
	0,31
	0,98
	1
	0,37
	-Chạc 3 nhánh thẳng
	0,3

	7,54
	2,26
	3,04

	11
	7500
	1,5
	11,3
	560
	0,21
	0,98
	1
	0,42
	-Chạc 3 nhánh thẳng
	0,14
	7,81
	1,09
	1,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[image: image182.png]



	0,54
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Cút 90
	0,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng [image: image184.png]AP



  = 19,85 Kg/m2

	Tổng cộng tổn thất toàn phần của hệ thống thôỉ [image: image186.png]AP



  = 61,63 Kg/m2   


  Chú thích : Lưu lượng L (m3/h) , Đường kính ống D (mm), Chiều dài l (m), Vận tốc trong ống v(m/s), Áp suất động của không khí pđ(Pa), Tổn thất áp suất ma sát riêng R(Pa/m), Tổn thất đoạn ống do ma sát 
[image: image187.wmf]()

ms

pPa

D

, Hệ số sức cản cục bộ
[image: image188.wmf]x

, Tổn thất áp suất cục bộ của đoạn ống 
[image: image189.wmf]()

cb

pPa

D

, Tổn thất áp suất toàn phần 
[image: image190.wmf]()

PPa

D

.
- Cút 90o với R/d = 2; 𝛏 = 0,15 (Trang 400 sách Kỹ Thuật Thông Gió – tác giả Trần Ngọc Chấn)

- Van điều chỉnh 1 cánh ống tiết diện tròn 𝛏 = 0,05 (Trang 293 – Sách Thiết Kế Thông Gió Công Nghiệp – tác giả Hoàng Thị Hiền)

- Lưu lượng L (m3/h); Chiều dài ống l (m); Đường kính ống d (mm); Vận tốc không khí v (m/s); Tổn thất áp suất áp riêng R (kg/m2.m); Hệ số hiệu chỉnh tổn thất áp suất ma sát khi độ nhám khác độ nhám 0,1 mm (Hình 5.3 tài liệu Kỹ Thuật Thông Gió  - tác giả Trần Ngọc Chấn)

- n: Hệ số sức cản cục bộ 𝛏; áp suất động của không khí Pđ (kg/m2); Tổn thất áp suất cục bộ [image: image192.png]AP, = P, Y E



 (kg/m2).

* ) Xác định cân bằng nút tại điểm A :

  Tổn thất áp suất  trên nhánh 1(nhánh chính) đến điểm A là : 29,63 (Pa)

 Tổn thất áp suất  trên nhánh 2(nhánh phụ )  đến điểm A là : 19,85 (Pa)

Do chênh lệch tổn thất áp suất lớn nên ta phải bố trí van điều chỉnh ở nhánh phụ để cân bằng.
Tính toán thủy lực hệ thống hút bụi

Bố trí 2 hệ thống hút bụi gồm hệ thống hút bụi kim loại cho máy mài và tang quay ở phân xưởng rèn dập và hệ thống hút bụikim loại cho 3 máy mài ở phân xưởng sửa chữa. Lưu lượng hút tại mỗi máy mài 1500 m3/h, tại mỗi tang quay là 1500 m3/h.

Đường ống ngang treo cách sàn 4m, chụp bụi tại các máy mài và tang quay bố trí cách sàn 0,8m.

Tham khảo các số liệu thực nghiệm bảng 5.5 trang 172giáo trình Thông khi tính toán hệ thống hút bụi kim loại:

vận tốc không khí trong ống đứng 19 m/s



vận tốc khống khí trong ống ngang 23  m/s

khi tính toán tra tổn thất áp suất ma sát riêng phụ lục 11, tra hệ số cản cục bộ của chạc 3 góc rẽ 30° phụ lục 12 giáo trình Thông gió.

Xác định các thông số chọn quạt cho hệ thống vận chuyển khí thông thường

Tổn thất áp suất lớn nhất sau quạt:61,63 (Pa)

Tính toán thủy lực trên đường ống phía trước quạt

- Do trên đường ống trước quạt ngắn nên ta bỏ qua tổn thất ma sát.

- Tổn thất áp suất cục bộ tính như sau:

Tổn thất qua miệng thu không khí

Chọn vận tốc không khí tại miệng thu là 2,4 m/s

Nhiệt độ bên ngoài là 32,9oC. Mật độ không khí là 1,16 kg/m3
Ap suất động không khí: pđ = (v2 x [image: image194.png]


)/2 = (2,42 x 1,16)/2 = 3,34 (Pa)

Hệ số sức cản cục bộ: 

+ Cửa thu không khí: 𝛏 = 0,5

+ Van điều chỉnh không khí: 𝛏 = 0,05

+ Tổn thất áp suất khi vào miệng: 𝛏 = 0,5

Tổng cộng: [image: image196.png]I



 = 0,5 + 0,05 + 0,5 = 1,05 

Tổn thất áp suất cục bộ: Pcb = 1,05 x 3,34 = 3,51 (Pa)

· Tổn thất trước phễu vào quạt:

Chọn vận tốc trước phễu là 6m/s. Mật độ không khí là 1,16 kg/m3
Áp suất động không khí: pđ = (v2 x [image: image198.png]


)/2 = (62 x 1,16)/2 = 20,88 (Pa)

Hệ số sức cản cục bộ:

Thu hẹp tiết diện đột ngột: 𝛏 = 0,45

Phễu thu vào quạt: 𝛏 = 0,13

Tổng cộng: [image: image200.png]I



 = 0,13 + 0,45 = 0,58 

Tổn thất áp suât cục bộ: Pcb = 0,58 x 20,88 = 12,11 (Pa)

· Tổn thất qua tấm lọc bụi

Năng suất lọc bụi qua tấm lọc bụi nhận bằng 4000 – 5000 m3/h.m2. Kích thước một tấm là 510 x 510mm. Chọn năng suất lọc bụi là 5000 m3/h.m2

Với lưu lượng qua lọc bụi là: F1 = [image: image202.png]000



 = 4,5 (m2)

Diện tích 1 tấm: f = 0,51 x 0,51 = 0,2601 (m2)

Số tấm lọc bụi: n = [image: image204.png]


(tấm)

Bố chí chiều cao 5 tấm, chiều rộng 5 tấm thành hình vuông:

Sức cản qua tấm lọc là 10 kg/m2 = 98,1 (Pa)

Do đường ống trước quạt ngắn nên ta bỏ qua tổn thất ma sát.


Tổn thất áp suất cục bộ tính như sau:

· Tổn thất qua miệng thu không khí:

Chọn vận tốc không khí tại miệng thu là 3m/s, nhiệt độ bên ngoài là 32,9oC. Mật độ không khí là 1,16 kg/m3.

Ap suất động của không khí: [image: image206.png]


 = 5,22 (Pa)

Hệ số sức cản cục bộ:

+ Cửa thu không khí: 𝛏 = 2

+ Van điều chỉnh nhiều cánh: 𝛏 = 0,17

+ Tổn thất áp suất khi vào miệng: 𝛏 = 0,5

Tổng cộng: [image: image208.png]I



 = 2 + 0,17 + 0,5 = 2,67

Tổn thất áp suất cục bộ: Pcb = 2,67 x 5,22= 13,94 (Pa)

· Tổn thất trước phễu vào quạt:

Chọn vận tốc trước phễu là 6m/s

Áp suất động của không khí: pđ  [image: image210.png]


 = 20,88 (Pa)

Hệ số sức cản cục bộ:

+ Thu hẹp tiết diện đột ngột: [image: image212.png]


 = 0,45

+ Phễu thu vào quạt: [image: image214.png]


 = 0,13

Tổng cộng:  [image: image216.png]I



 = 0,13 + 0,45 = 0,58

Tổn thất áp suất cục bộ: Pcb = 0,58 x 20,88 = 12,11 (Pa)

· Tổn thất qua tấm lọc bụi 

Ta chọn lưới lọc bụi  Ph4RU4A vật đệm là lưới kim loại uốn sóng 

Tổn thất áp suất qua lưới lọc bụi là:  50Pa

· Tổng cộng tổn thất trước quạt: 13,94 + 12,11 + 50 = 76 (Pa) 
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